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I. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

 
1101 1102 1103 1104 

   Phần I (6,0 điểm: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 

1 D B C B 

2 D A B A 

3 B D A C 

4 A B B A 

5 D D C D 

6 C A D B 

7 C C B D 

8 B B B D 

9 D D D C 

10 B D D C 

11 A B B A 

12 C B A A 

13 D C D C 

14 B C C C 

15 C B C D 

16 C A B D 

17 D D A B 

18 A A A C 

19 C D D D 

20 B A C A 

21 B A C A 

22 A C A B 

23 A C D B 

24 C B A C 

   Phần II (1,0 điểm: trả lời đúng mỗi lệnh hỏi được 0,25 điểm) 

1 SSĐĐ SĐSĐ SĐĐS ĐĐSS 

 

 



II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

Lập bảng so sánh Cách mạng tư sản Anh với Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mỹ về mục tiêu, lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả. 
2,0 

Nội dung Cách mạng tư sản Anh 
Chiến tranh giành độc lập  

của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

Mục tiêu 

Chống chế độ phong kiến chuyên 

chế; thiết lập nền thống trị của giai 

cấp tư sản và quý tộc mới; mở 

đường cho sự phát triển của chủ 

nghĩa tư bản. 

Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, 

giải phóng dân tộc; thiết lập chính 

quyền của giai cấp tư sản và chủ nô; 

mở đường cho sự phát triển của chủ 

nghĩa tư bản. 

Lãnh đạo Tư sản và quý tộc mới. Tư sản và chủ nô. 

Động lực 

cách mạng 

Tư sản, quý tộc mới, nông dân, thị 

dân,… 

Tư sản, chủ nô, công nhân, nông dân, 

nô lệ,… 

Kết quả 

Lật đổ chế độ phong kiến chuyên 

chế; thiết lập chế độ quân chủ lập 

hiến. 

Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, 

giải phóng dân tộc; thành lập nhà 

nước tư sản. 
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Câu 2 

Nêu những việc làm mà một học sinh có thể thực hiện để góp phần vào công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 
1,0 

Học sinh có thể trả lời theo những cách khác nhau, nhưng cần có nội dung đúng/phù hợp 

trong bối cảnh đất nước hiện nay (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm; tổng điểm không vượt quá 

1,0). 

* Gợi ý: 

- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào con đường chủ 

nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

- Chăm chỉ, sáng tạo, có mục đích và động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây 

dựng đất nước, hiểu được học tập tốt là yêu nước. 

- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh 

xa các tệ nạn xã hội, lối sống vô cảm; đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, 

thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc. 

- Luôn nâng cao nhận thức chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; tránh xa, loại bỏ các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước, lịch 

sử dân tộc; cảnh giác trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

- Biết trau dồi các kỹ năng hội nhập trong thời kỳ mới, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, 

nâng cao năng lực ngoại ngữ - tin học, phát triển bản thân phù hợp với hoàn cảnh gia đình 

và xã hội. 

- … 

1,0 

 


